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TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN DANH LÂM 

MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU 5 

 

 

 

BÀI: NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ  

 

Câu 1 (trang 44 sgk Tiếng Việt 5): 

Trả lời: 

 

a) Mặc dù giặc Tây/ hung tàn/ nhưng chúng/ không thể ngăn cản các cháu 

học tập, vui tươi, đoàn kết, tiến bộ. 

Vế 1: Chủ ngữ: giặc Tây  

         Vị ngữ: hung tàn 

Vế 2: Chủ ngữ: chúng  

         Vị ngữ: không thể ngăn cản các cháu học tập, vui tươi, đoàn kết, tiến 

bộ      

b) Tuy rét/ vẫn kéo dài,/ mùa xuân /đã đến bên bờ sông Lương. 

Vế 1: Chủ ngữ: rét 

         Vị ngữ: vẫn kéo dài 

Vế 2: Chủ ngữ: mùa xuân 

         Vị ngữ: đã đến bên bờ sông Lương. 

Câu 2 (trang 45 sgk Tiếng Việt 5):  

a) Tuy hạn hán kéo dài ……………………. 

b) …………………. nhưng các cô vẫn miệt mài trên đồng ruộng. 

Trả lời:  

a) Tuy hạn hán kéo dài nhưng vì có hệ thống tưới tiêu tốt nên người dân quê 

không hề lo lắng. 

b) Mặc dù trời rét đậm nhưng các cô vẫn miệt mài trên đồng ruộng. 

 

Câu 3 (trang 45 sgk Tiếng Việt 5):  

Trả lời: 

- Chủ ngữ: tên cướp, hắn. 

- Vị ngữ: rất hung hăng, gian xảo, vẫn đưa hai tay vào còng số 8. 

 

 

 

ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN GIẢNG DẠY (TUẦN 22) 

 


